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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022 

 

Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 

tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ 

thị số 01/CT-UBND ngày 01/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường 

kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh 

Hóa, Sở Nội vụ báo cáo kết quả triển khai thực hiện trong năm 2022 như sau: 

1. Công tác triển khai   

- Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 

01/01/2021 và các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND, Sở Nội vụ ban hành văn 

bản đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước, 

thành lập các đoàn kiểm tra các cơ quan, đơn vị thực hiện tăng cường kỷ luật, kỷ 

cương hành chính trên địa bàn tỉnh1. 

- Tham mưu trình UBND tỉnh tích hợp báo cáo CCHC, báo cáo kỷ luật lỷ 

cương hành chính vào Hệ thống thông tin, báo cáo của tỉnh2. 

- Qua theo dõi, hầu hết các sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố đã ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các phòng ban, bộ phận 

chuyên môn, UBND cấp xã triển khai, thực hiện. Định kỳ hàng quý, phần lớn các 

cơ quan đơn vị gửi báo cáo tình hình thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính đúng 

thời gian quy định. Bên cạnh đó vẫn còn một số đơn vị chưa gửi báo cáo đúng thời 

hạn, chất lượng cáo báo chưa đạt yêu cầu. (có phụ lục 01 kèm theo). 

                                           
1Kế hoạch số 103/KH-SNV ngày 18/02/2022 kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022; Công văn số 1670/SNV-CCHC ngày 03/8/2022 về việc tăng cường 

thực hiện công tác CCHC, kỷ luật kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Công văn số 1766/SNV-CCHC 

ngày 12/8/2022 về việc thực hiện cáo cáo CCHC; báo cáo kỷ luật kỷ cương trên phần mềm và kết quả thực hiện sáng 

kiến, giải pháp cải cách hành chính; Công văn số 2027/SNV-CCHC ngày 15/9/2022 về việc thực hiện chế độ báo cáo 

CCHC và kỷ luật, kỷ cương hành chính. 

 
2 Công văn số 1076/SNV-CCHC ngày 26/5/2022 về việc đề nghị tích hợp báo cáo CCHC, kỷ luật kỷ cương hành 

chính vào Hệ thống thông tin, báo cáo của tỉnh. 
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2. Kết quả thực hiện 

- Nhìn chung, người đứng đầu các sở ban ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện 

đã tăng cường chỉ đạo, quản lý, điều hành cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản 

lý: quán triệt việc chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở 

đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; yêu cầu sử dụng có hiệu quả 

thời giờ làm việc; rà soát, bổ sung nội quy, quy chế, quy trình làm việc; cụ thể hóa 

trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. 

- Kết quả xử lý, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức: theo báo cáo của các 

đơn vị, trong trong năm 2022 có 192 cán bộ, công chức, viên chức có sai phạm, bị 

áp dụng các hình thức xử lý, kỷ luật (trong đó có 132 khiển trách, 37 cảnh cáo, 09 

cách chức, 10 buộc thôi việc, 02 hạ bậc lương) và 958 cán bộ, công chức, viên chức 

bị kiểm điểm trách nhiệm. (Có phụ lục 02  kèm theo). 

Trên đây là tình hình thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2022, Sở 

Nội vụ kính báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Các sở, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện;  

- Lưu VT, CCHC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Huy 
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TỔNG HỢP DANH SÁCH  

Đơn vị thực hiện báo cáo định kỳ về kỷ luật kỷ cương hành chính năm 2022 

 

 

 

ST

T 
Tên đơn vị 

Qúy I Qúy II Qúy III Qúy IV 
Ghi 

chú 

Có 

báo 

cáo 

Không 

gửi 

báo 

cáo 

Có 

báo 

cáo 

Không 

gửi báo 

cáo 

Có 

báo 

cáo 

Không 

gửi báo 

cáo 

Có 

báo 

cáo 

Không 

gửi báo 

cáo 
 

I 
SỞ, BAN, NGÀNH 

CẤP TỈNH          

1 Văn phòng UBND tỉnh x 
 

x 
 

x 
 

x 
  

2 Sở Nội vụ x 
 

x 
 

x 
 

x 
  

3 Sở Tư pháp x 
 

x 
 

x 
 

x 
  

4 
Sở Thông tin và Truyền 

thông 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

  

5 Sở Tài chính x 
 

x 
 

x 
 

x 
  

6 Sở Kế hoạch và Đầu tư x 
 

x 
 

x 
 

x 
  

7 
Sở Nông nghiệp và 

PTNT 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

  

8 Sở Công thương x 
 

x 
 

x 
 

x 
  

9 Sở Giáo dục và Đào tạo x 
 

x 
 

x 
 

x 
  

10 
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

  

11 
Sở Văn hóa thông tin & 

và Du lịch 
x 

 
x 

 
x 

 
x 
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ST

T 
Tên đơn vị 

Qúy I Qúy II Qúy III Qúy IV 
Ghi 

chú 

Có 

báo 

cáo 

Không 

gửi 

báo 

cáo 

Có 

báo 

cáo 

Không 

gửi báo 

cáo 

Có 

báo 

cáo 

Không 

gửi báo 

cáo 

Có 

báo 

cáo 

Không 

gửi báo 

cáo 
 

12 Sở Y tế x 
 

x 
 

x 
 

x 
  

13 Sở Giao thông vận tải x 
 

x 
 

x 
 

x 
  

14 Ban Dân tộc x 
 

x 
 

x 
 

x 
  

15 
Sở Lao động, Thương 

binh & Xã hội 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

  

16 Sở Xây dựng x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

Chậm 

Quý IV 

17 
Sở Tài nguyên và Môi 

trường 
x 

 
x 

 
x 

  
x 

 

18 Sở Ngoại vụ x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

Chậm 

Quý I 

19 
Ban Quản lý 

KKTNC&các KCN 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

  

20  Thanh tra tỉnh x  x  x  x  
Chậm 

Quý 1 

II CẤP HUYỆN 
  

x 
 

x 
 

x 
  

1 
UBND thành phố Thanh 

Hóa 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

  

2 
UBND thành phố Sầm 

Sơn 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

  

3 UBND thị xã Bỉm Sơn x 
 

x 
 

x 
 

x 
  

4 UBND huyện Hà Trung x 
 

x 
 

x 
 

x 
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ST

T 
Tên đơn vị 

Qúy I Qúy II Qúy III Qúy IV 
Ghi 

chú 

Có 

báo 

cáo 

Không 

gửi 

báo 

cáo 

Có 

báo 

cáo 

Không 

gửi báo 

cáo 

Có 

báo 

cáo 

Không 

gửi báo 

cáo 

Có 

báo 

cáo 

Không 

gửi báo 

cáo 
 

5 UBND huyện Nga Sơn x 
 

x 
 

x 
 

x 
  

6 UBND huyện Hậu Lộc x 
 

x 
 

x 
 

x 
  

7 
UBND huyện Hoằng 

Hóa 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

  

8 UBND thị xã Nghi Sơn x 
 

x 
 

x 
  

x 
 

9 UBND huyện Đông Sơn x 
 

x 
 

x 
 

x 
  

10 UBND huyện Triệu Sơn x 
 

x 
 

x 
 

x 
  

11 UBND huyện Yên Định x 
 

x 
 

x 
 

x 
  

12 UBND huyện Vĩnh Lộc x 
 

x 
 

x 
 

x 
  

13 
UBND huyện Như 

Xuân 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

  

14 
UBND huyện Như 

Thanh 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

  

15 
UBND huyện Thường 

Xuân 
x 

 
x 

 
x 

  
x 

 

16 
UBND huyện Cẩm 

Thủy 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

  

17 UBND huyện Ngọc Lặc x 
 

x 
 

x 
 

x 
  

18 UBND huyện Bá Thước x 
 

x 
 

x 
 

x 
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ST

T 
Tên đơn vị 

Qúy I Qúy II Qúy III Qúy IV 
Ghi 

chú 

Có 

báo 

cáo 

Không 

gửi 

báo 

cáo 

Có 

báo 

cáo 

Không 

gửi báo 

cáo 

Có 

báo 

cáo 

Không 

gửi báo 

cáo 

Có 

báo 

cáo 

Không 

gửi báo 

cáo 
 

19 UBND huyện Quan Hóa x 
 

x 
 

x 
 

x 
  

20 
UBND huyện Thạch 

Thành 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

  

21 
UBND huyện Quảng 

Xương 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

  

22 UBND huyện Thọ Xuân x 
 

x 
 

x 
 

x 
  

23 
UBND huyện Thiệu 

Hóa 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 

Chậm 

Quý I 

24 
UBND huyện Mường 

Lát 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 

Chậm 

Quý I 

25 
UBND huyện Nông 

Cống 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 

Chậm 

Quý I; 

IV 

26 
UBND huyện Lang 

Chánh  
x x 

 
x 

 
x 

 

Chậm 

Quý IV 

27 UBND huyện Quan Sơn x 
 

x 
 

x 
 

x 
  

 

Ghi chú: các đơn vị chậm hạn báo cáo bao gồm chậm nộp báo cáo trên TD office 

hoặc trên hệ thống phần mềm.  
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Phụ lục 2 

Danh sách cán bộ, công chức, viên chức chịu các hình thức  

kỷ luật và kiểm điểm trách nhiệm năm 2022 

 

 

TT Đơn vị 

Hình thức xử lý, kỷ luật 

Chi 

chú 
Khiển 

trách 

Cảnh 

cáo 

Cách 

chức 

Buộc 

thôi 

việc 

Hạ 

bậc 

lương 

Kiểm 

điểm 

trách 

nhiệm 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 
Tổng 134 37 9 10 2 958 

 
I Sở, Ban, Ngành 53 8 2 0 0 80 

 
1 Văn phòng UBND tỉnh 0 0 0 0 0 0 

 

2 Ban Dân tộc 0 0 0 0 0 0 
 

3 
Ban Quản lý khu Kinh tế 

Nghi Sơn 
0 0 0 0 0 0 

 

4 Sở Công thương 0 0 0 0 0 0 
 

5 Sở Giáo dục và Đào tạo 0 0 0 0 0 0 
 

6 Sở Giao thông vận tải 0 0 0 0 0 0 
 

7 Sở Kế hoạch và Đầu tư 0 0 0 0 0 4 
 

8 Sở Khoa học và Công nghệ 0 0 0 0 0 0 
 

9 
Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội 
5 0 0 0 0 0 

 

10 Sở Ngoại vụ 0 0 0 0 0 0 
 

11 Sở Nội vụ 0 0 0 0 0 0 
 

12 
Sở Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn 
17 6 1 

  
30 

 

13 Sở Tài chính 0 0 0 0 0 0 
 

14 
Sở Tài nguyên và Môi 

trường 
0 0 0 0 0 8 

 

15 
Sở Thông tin và Truyền 

thông 
0 0 0 0 0 0 

 

16 Sở Tư pháp 0 0 0 0 0 0 
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TT Đơn vị 

Hình thức xử lý, kỷ luật 

Chi 

chú 
Khiển 

trách 

Cảnh 

cáo 

Cách 

chức 

Buộc 

thôi 

việc 

Hạ 

bậc 

lương 

Kiểm 

điểm 

trách 

nhiệm 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

17 
Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 
2 0 0 0 0 0 

 

18 Sở Xây dựng 0 0 0 0 0 38 
 

19 Sở Y tế 29 2 1 0 0 0 
 

20 Thanh tra tỉnh 0 0 0 0 0 0 
 

II 
Huyện, Thị xã, Thành 

phố 
81 29 7 10 2 878 

 

1 Thành phố Thanh Hóa 8 0 0 0 0 32 
 

2 Thành phố Sầm Sơn 0 0 0 0 0 0 
 

3 Thị xã Bỉm Sơn 4 1 0 0 0 73 
 

4 Thị xã Nghi Sơn 0 0 0 0 0 0 
 

5 Huyện Bá Thước 0 1 0 0 0 15 
 

6 Huyện Cẩm Thủy 0 0 0 0 0 25 
 

7 Huyện Đông Sơn 0 0 0 0 0 0 
 

8 Huyện Hoằng Hóa 9 2 0 0 0 40 
 

9 Huyện Hậu Lộc 2 2 1 3 0 107 
 

10 Huyện Hà Trung 5 0 0 0 0 124 
 

11 Huyện Lang Chánh 2 2 0 4 0 33 
 

12 Huyện Mường Lát 2 3 0 2 0 38 
 

13 Huyện Nông Cống 0 0 0 0 0 49 
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TT Đơn vị 

Hình thức xử lý, kỷ luật 

Chi 

chú 
Khiển 

trách 

Cảnh 

cáo 

Cách 

chức 

Buộc 

thôi 

việc 

Hạ 

bậc 

lương 

Kiểm 

điểm 

trách 

nhiệm 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

14 Huyện Ngọc Lặc 4 0 0 0 0 12 
 

15 Huyện Nga Sơn 0 0 0 0 0 65 
 

16 Huyện Như Thanh 0 0 0 0 0 0 
 

17 Huyện Như Xuân 7 2 0 0 0 48 
 

18 Huyện Quan Hóa 3 0 0 0 0 0 
 

19 Huyện Quan Sơn 8 0 0 0 2 31 
 

20 Huyện Quảng Xương 0 0 0 0 0 0 
 

21 Huyện Thiệu Hóa 0 0 0 0 0 27 
 

22 Huyện Triệu Sơn 4 3 0 0 0 15 
 

23 Huyện Thạch Thành 8 6 6 0 0 32 
 

24 Huyện Thọ Xuân 10 2 0 0 0 61 
 

25 Huyện Vĩnh Lộc 0 0 0 0 0 51 
 

26 Huyện Thường Xuân 0 0 0 0 0 0 
 

27 Huyện Yên Định 5 5 0 1 0 0 
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